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Số:     /DS – MTTQ - BTT

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nha Bích, ngày  16  tháng 07 năm 2026

DANH SÁCH
TỔ HÒA GIẢI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHA BÍCH

Thực hiện Công văn số 3135/UBND ngày 06/07/2026 của Uỷ ban Nhân dân xã 
Nha Bích về việc phối hợp cung cấp thông tin kiện toàn tổ hoà giải, hoà giải viên ở 
cơ sở. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nha Bích báo cáo danh sách tổ trưởng, 
tổ phó, tổ viên hoà giải ở cơ sở của các khu dân cư:

1. Tổ hòa giải ấp 1 gồm các ông, bà có tên sau:
- Ông: Nguyễn Văn Gần, SN: 1982 - Ấp trưởng  - Tổ trưởng
- Ông:  Lâm Vũ Trường, SN: 1985 – Trưởng ban. CTMT -Tổ phó
- Bà: Lâm Thị Xuyến,  SN: 1978- Ấp phó -  Thành viên
- Ông: PhạmVăn Tuyến, SN: 1987 - Tổ Trưởng ANCS -  Thành viên                    
- Bà: Nguyễn Thị Đoài,  SN: 1971- CHT. HPN - Thành viên
- Ông: Thạch Bình,  SN: 1962- Người uy tín - Thành viên
- Ông: Lâm Sung,  SN: 1953- Già - Thành viên
2. Tổ hòa giải ấp 2 gồm các ông, bà có tên sau:
- Ông: Thân Quang Sang, SN:1973 - Ấp trưởng - Tổ trưởng 
- Bà: Nguyễn Thị Yến,  SN: 2000 -Trưởng Ban CTMT - Tổ Phó
- Bà: Thân Thị Dung, SN: 1960 – CHT NCT - Thành Viên
- Bà: Đỗ Thị Hường, SN: 1977 - Ấp phó- thành viên
- Ông: Đinh Văn Nhung, SN: 1966 – Người uy tín - Thành viên
- Ông: Dương Văn Thăng, SN: 1983 – CHT HCCB - Thành viên
- Ông: Dương Văn Nhung, SN: 1982  - Tổ trưởng tổ an ninh - Thành viên
- Ông: Lâm Huỳnh Đức, SN: 1977 – BT CĐ - Thành viên
- Ông: Trần Duy Hảo, SN: 1980 - Thành viên
- Ông: Lê Sỹ Quế, SN: 1973 - Thành viên
3. Tổ hoà giải ấp 3 gồm các ông, bà có tên sau:
- Ông: Đoàn Nghĩa Tình, SN:1971 - Ấp trưởng - Tổ trưởng 
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết Loan,  SN: 1986 -Trưởng Ban CTMT - Tổ Phó
- Ông: Đào Lý Hùng, SN: 1982 - TT Tổ ANTT - Thành Viên



- Ông: Nguyễn Quốc Tuấn, SN: 1989 - Ấp đội trưởng- thành viên
- Ông: Tôn Quang tiến, SN: 1959 - CHT CCB - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đình Việt, SN: 1994 - Bí thư Đoàn - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Hoa, SN: 1971 - CHT PN - Thành viên
- Bà: Ngô Thị Phương, SN: 1960  - CHT ND - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Niềm, SN: 1961 - CHT NCT - Thành viên
4. Tổ giải Hòa ấp 4 gồm các ông, bà có tên sau:
- Ông: Nguyễn Sáu Bảo, SN: 1989 -  Ấp trưởng - Tổ trưởng 
- Ông: Phạm Trung Thành, SN: 1994 – Trưởng ban. CTMT- Tổ phó 
- Bà: Hoàng Thị Minh Huế, SN: 1974 - CHT PN- Thành viên
- Ông: Đinh Văn Hai, SN: 1953 – CHT HND – Thành viên
- Ông: Hoàng Như Thắng, SN: 1975 – CHT HCCB – Thành viên
- Ông: Lê Văn Dũng, SN: 1986 – Ấp đội – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Quý, SN: 1975 – Tổ viên ANTT – Thành viên
- Ông: Phạm Văn Bàn, SN: 1977 – Tổ viên ANTT – Thành viên
- Bà: Lư Thị Ngọc Ngà, SN: 1989 – Tổ viên ANTT – Thành viên
- Ông: Võ Văn Ly, SN: 1978 – Tổ viên ANTT – Thành viên
- Ông: Dương Trọng Hải Trung, SN: 1982 – Tổ viên ANTT – Thành viên
- Ông: Vũ Văn Đức, SN: 1983 – Tổ viên ANTT – Thành viên
5. Tổ Hòa giải ấp 5 gồm các ông, bà có tên sau:
- Ông: Trần Văn Nhân, SN: 1975 -  Ấp trưởng - Tổ trưởng 
- Bà: Trần Thị Kim Thanh, SN: 1985 – Trưởng ban. CTMT- Tổ phó 
- Ông: Nguyễn Văn Lộc, SN: 1989 - Ấp đội trưởng - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Mai Hoa, SN: 1984 – CHT HPN – Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Xuân, SN: 1980 – CHT HND – Thành viên
- Ông: Trần Công Sâm, SN: 1965 – CHT HCCB – Thành viên
- Ông: Phan Ngọc Tuấn, SN: 1992 – Bí thư CĐ – Thành viên
- Bà: Lường Thị Cúc, SN: 1964 – CHT CTĐ – Thành viên
- Ông: Cao Hữu Phương, SN: 1965 – CHT NCT – Thành viên
- Ông: Điểu Nông, SN: 1965 – Người uy tín trong đồng bào DTTS – Thành viên
6. Tổ Hòa giải ấp 6 gồm các ông, bà có tên sau:
-  Bà: Vũ Thị Thủy, SN 1988 - Trưởng ấp - Tổ trưởng
-  Bà: Lại Thị Nhung, SN 1997 - TB CTMT- Tổ phó



-  Bà: Lâm Thị Duyên, SN 1987 - CHT Hội ND - Thành viên
-  Ông: Bùi Huy Hà, SN - Bí Thư CĐ - Thành viên
-  Bà: Trần Thị Thương , SN 1976 - CHT HND - Thành viên
-  Bà: Đặng Thị Ngọc, SN 1980 - CHT HPN - Thành viên
-  Ông: Trần Văn Nâng, SN 1982 - CHT HCTĐ - Thành viên
-  Bà: Đặng Thị Gấm, SN 1955 - CHT HNCT - Thành viên
-  Ông: Nguyễn Văn Phú, SN 1980 - CHT HCCB - Thành viên
7. Tổ Hòa giải ấp 7 gồm các ông, bà có tên sau:
-  Ông: Nguyễn Hữu Phước, SN: 2003 - Trưởng ấp - Tổ trưởng
-  Bà: Nguyễn Thị Huyền Dịu, SN: 1988 - TB CTMT- Tổ phó
-  Ông: Phan Văn Hoành, SN: 1945 - Ấp phó - Thành viên
-  Ông: Phạm Văn Thanh 1969 Chi Hội Trưởng Nông Dân
-  Ông:  Điểu Mốt, SN: 1960 - Già Làng - Thành viên
-  Ông: Lê Văn Tâm, SN: 1978 - Ấp Đội Trưởng -Thành viên
-  Ông: Điểu Tuyền, SN:  2001 - Tổ Trưởng ANTT -Thành viên
-  Ông: Điểu Cư, SN:  1976 - Tổ viên ANTT -Thành viên
-  Bà: Thị Sen, SN: 1985 - Chi hội Trưởng Phụ Nữ -Thành viên

Nơi nhận:
- UBND xã Nha Bích
- Lưu: VT.

T/M. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

                             

Hoàng Văn Thái
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